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Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Khen thưởng chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 

--------- 

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; 
- Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban Thư ký Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023 được ban hành kèm theo 
Quyết định số 21-QĐ/TWHSV ngày 11/4/2019; 

- Căn cứ Đề án số 36 - ĐA/TĐTN - TNTH ngày 21/4/2023 của Ban Thư ký 
Hội Sinh viên Thành phố về việc Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” 
năm 2023; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên  
năm học 2022 - 2023;   

- Căn cứ đề nghị xét khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất 
sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi" năm 2023 của các cơ sở Hội trực thuộc; 

- Xét thành tích của Hội Sinh viên các cơ sở trực thuộc và các tập thể, cá nhân 
có nhiều đóng góp trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023; 

- Xét đề nghị của Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 
thành phố Hà Nội cho 56 tập thể và 140 cá nhân (có danh sách kèm theo): 

Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 
Điều 2. Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và các  

tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- TW HSV Việt Nam (để b/c); 
- TT HSV TP (để b/c); 
- Lưu VP. 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Hưng 
 
 



 
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 
BAN CHẤP HÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

*** 

 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023 
 

DANH SÁCH 
ĐỀ NGHỊ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHEN 

THƯỞNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC MÙA THI” NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số 211-QĐ/SVHN ngày 10 tháng 7 năm 2023) 

I. Tập thể (56) 

TT Tập thể 
1.  Đội sinh viên tình nguyện khoa Điện – điện tử, trường Đại học Mở Hà Nội 
2.  Công ty trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam 
3.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Mở Hà Nội 
4.  Liên chi Hội sinh viên khoa Tài chính - ngân hàng, trường Đại học Mở Hà Nội 
5.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
6.  Đội Tiếp sức mùa thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
7.  Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện trường Đại học Thủy lợi 
8.  Câu lạc bộ sinh viên Thanh Hóa trường Đại học Thủy lợi 
9.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Dân lập Phương Đông 
10.  Đội sinh viên tình nguyện văn phòng Đoàn – Hội, trường Đại học Dân lập Phương Đông 
11.  Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Dân lập Phương Đông 
12.  Câu lạc bộ An ninh xung kích trường Đại học Văn hóa Hà Nội 
13.  Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện khoa Di sản văn hóa trường ĐH Văn hóa HN 
14.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hà Nội 
15.  Liên chi Hội sinh viên khoa Quốc tế học, trường Đại học Hà Nội 
16.  Liên chi Hội sinh viên khoa tiếng Trung Quốc, trường Đại học Hà Nội 
17.  Đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng 
18.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Thăng Long 
19.  Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Thăng Long 
20.  Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội 
21.  Liên chi Đoàn - Liên chi Hội sinh viên khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, trường ĐH 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 
22.  Đội hình Tiếp sức mùa thi điểm trường THCS Nguyễn Phong Sắc (LCĐ – LCH khoa Du 

lịch học và LCĐ – LCH Đông Phương học, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, 
ĐHQGHN) 

23.  Đội hình tiếp sức mùa thi điểm Trường THCS Nguyễn Trãi (Khoa Lịch sử - Lưu trữ học 
và Quản trị văn phòng, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) 

24.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 
25.  Đội hình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN tại điểm Trường THCS 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy 
26.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 
27.  CLB Thanh niên vận động hiến máu trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 
28.  Liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế phát triển, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 



TT Tập thể 
29.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 
30.  CLB Truyền thông trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 
31.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 
32.  CLB Tình nguyện Lửa xanh Y Dược, ĐHQGHN 
33.  Đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi trường Quản trị và kinh doanh, ĐHQGHN 
34.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Quốc tế, ĐHQGHN 
35.  Ban Tình nguyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Quốc tế, ĐHQGHN 
36.  Liên chi Đoàn khoa Kinh tế và quản lý, trường Quốc tế, ĐHQGHN 
37.  CLB Sinh viên tình nguyện trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN 
38.  Đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2023, trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN 
39.  CLB Tình nguyện trường Đại học Luật, ĐHQGHN 
40.  CLB Thanh niên tình nguyện Vận động hiến máu trường Đại học Luật, ĐHQGHN 
41.  Đội hình Tiếp sức mùa thi trường Đại học Luật, ĐHQGHN 
42.  Đội sinh viên tình nguyện khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT 
43.  Đội sinh viên tình nguyện khoa Công trình, trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 
44.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
45.  Liên chi Hội sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
46.  Liên chi Hội sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
47.  Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Luật Hà Nội 
48.  Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài chính 
49.  Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ Học viện Tài chính 
50.  Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
51.  Liên chi Hội sinh viên khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
52.  Đội Thanh niên Xung kích, trường Đại học Mỏ - Địa chất 
53.  Đội Sinh viên tình nguyện Tuổi Trẻ, trường Đại học Mỏ - Địa chất 
54.  Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Thủ đô Hà Nội 
55.  Liên chi Hội sinh viên khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ, trường ĐH Thủ đô Hà Nội 
56.  Liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế và đô thị, trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

 

  



II. Cá nhân (140) 
TT Cá nhân Đơn vị/chức vụ 
1.  Phí Thị Hương Giang Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
2.  Nguyễn Thành Phong Lớp Kỹ thuật hàng không 01–K65, Đại học Bách khoa 

Hà Nội 
3.  Nguyễn Hoàng Diệm Khoa Quốc tế học, trường ĐH Khoa học xã hội và 

nhân văn, ĐHQGHN 
4.  Nguyễn Thị Mai Linh Lớp K46C Sư phạm tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội 2 
5.  Nguyễn Huyền Anh Lớp QH2020-S Sư phạm Lịch sử, trường Đại học 

Giáo dục, ĐHQGHN 
6.  Hà Thị Tuyết Nhung Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
7.  Đinh Bạt Bảo Kiên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, trường ĐH Luật 

Hà Nội 
8.  Hoàng Ngọc Anh Phó trưởng Ban Tổ chức CLB Tình nguyện viên Thủ 

đô, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
9.  Nguyễn Thu Hà Phó trưởng Ban Tổ chức CLB Tình nguyện viên Thủ 

đô, sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội 
10.  Nguyễn Thị Cẩm Thành viên Ban Phong trào CLB Tình nguyện viên 

Thủ đô, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
11.  Phạm Minh Hiếu Lớp Quản lý Công nghiệp 01 – K64 - Viện Kinh tế và 

Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội 
12.  Đặng Thị Thanh Thủy Lớp Công nghệ sản phẩm may K64, Trường Vật liệu, 

Đại học Bách khoa Hà Nội 
13.  Đỗ Thị Quỳnh Chi Lớp Thực phẩm 03 – K65, Trường Hóa và Khoa học 

sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội 
14.  Nguyễn Trần Nam Lớp CTTN Điều khiển tự động K64, Trường Điện – 

Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội 
15.  Nguyễn Minh Quang Lớp CTTN Khoa học máy tính K66, Trường Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa 
Hà Nội 

16.  Nguyễn Mỹ Tâm Lớp EM-VUW K65, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học 
Bách khoa Hà Nội 

17.  Trần Thành Dũng Lớp Cơ khí 08 - K65, Đại học Bách khoa Hà Nội Đại 
học Bách khoa Hà Nội. 

18.  Nguyễn Đức Ánh Lớp CTTN Toán Tin K65, Viện Toán ứng dụng và 
Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội 

19.  Khổng Hữu Ngọc Cương Lớp Cơ điện tử 05 – K65, Trường Cơ khí, Đại học 
Bách khoa Hà Nội 

20.  Phùng Thị Phương Thảo Lớp Công nghệ Dệt K64, Trường Vật liệu, Đại học 
Bách khoa Hà Nội. 

21.  Đỗ Thị Ngọc Lan Lớp DT24.01, Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học 
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

22.  Trần Ngọc Anh Uỷ viên BCH Hội Sinh viên TP Hà Nội; Uỷ viên BTV 
Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại 
học Mở Hà Nội 

23.  Đinh Công Sáng Đội phó đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Mở Hà 
Nội 

24.  Vũ Thị Hồng Trưởng ban Hậu cần Đội sinh viên tình nguyện trường 
ĐH Mở Hà Nội 

25.  Nguyễn Ngọc Linh Chi Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội, 
Liên chi hội trưởng LCHSV khoa Tài chính - ngân 
hàng, Bí thư chi đoàn 2145A04 



TT Cá nhân Đơn vị/chức vụ 
26.  Vũ Minh Quân Lớp 2050A01, khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội 
27.  Hoàng Anh Đức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam; Đội trưởng đội tình nguyện “Tiếp 
sức mùa thi 2023” 

28.  Nguyễn Thái Anh Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam, Phó Bí thư Liên chi Đoàn 
khoa Công nghệ Sinh học, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Khởi nghiệp VNUA, Đội phó Đội tình nguyện “Tiếp 
sức mùa thi 2023” 

29.  Nguyễn Hà My Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 

30.  Nguyễn Hoàng Gia Phúc Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm 
Hà Nội, Đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội 

31.  Nguyễn Phương Lam Đội phó đội Tiếp sức mùa thi trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội 

32.  Nguyễn Thùy Dương Đội phó đội Tiếp sức mùa thi trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội 

33.  Nguyễn Đức Hòa Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên trường ĐH Thủy lợi, 
Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện trường Đại học 
Thủy lợi 

34.  Đỗ Thị Liên Chủ nhiệm CLB sinh viên Thanh Hóa trường Đại học 
Thủy lợi 

35.  Bùi Thị Cẩm Tú Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện trường 
Đại học Thủy lợi 

36.  Vũ Quang Huy Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện trường 
Đại học Thủy lợi 

37.  Lường Văn Cường Phó Chủ nhiệm CLB sinh viên Thanh Hóa trường Đại 
học Thủy lợi 

38.  Nguyễn Bích Ngọc Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Dân lập 
Phương Đông 

39.  Phạm Việt Hùng Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Dân lập 
Phương Đông 

40.  La Thị Thu Hằng Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại học Dân lập 
Phương Đông 

41.  Nguyễn Hoài Phương Thành viên Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học 
Dân lập Phương Đông 

42.  Lê Hoàng Thủy Nghi Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

43.  Lê Như Kiên Tình nguyện viên Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện 
khoa Quản lý văn hóa Nghệ thuật trường Đại học Văn 
hóa Hà Nội 

44.  Mai Quế Anh Liên chi hội trưởng Liên chi Hội sinh viên khoa Quốc 
tế học, trường Đại học Hà Nội 

45.  Bùi Khánh Linh Liên chi hội trưởng Liên chi Hội sinh viên khoa Tiếng 
Đức, trường Đại học Hà Nội 

46.  Phan Phương Anh Bí thư Liên chi Đoàn khoa Tiếng Nga, trường Đại học 
Hà Nội 

47.  Nguyễn Thị Khuyên Đội phó Đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân 
hàng 

48.  Lê Quốc Thành Đội phó Đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân 
hàng 



TT Cá nhân Đơn vị/chức vụ 
49.  La Thị Thúy Trâm Chủ chốt nhóm Đội sinh viên tình nguyện Học viện 

Ngân hàng 
50.  Nguyễn Yến Linh Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội 

Sinh viên Việt Nam trường Đại học Thăng Long. 
51.  Trần Thanh Hiệp Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 

trường Đại học Thăng Long 
52.  Bùi Ngọc Hà Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại 

học Thăng Long khóa XI 
53.  Nguyễn Văn Bảo Long Uỷ viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại 

học Thăng Long khóa XI 
54.  Nguyễn Kim Tùng Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh 

viên Đại học Quốc gia Hà Nội 
55.  Lưu Thu Quỳnh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học 

Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 
56.  Lê Nguyễn Cam Ly Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH 

Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 
57.  Nguyễn Minh Quý Bí thư Liên chi Đoàn khoa Xã hội học, trường ĐH 

Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 
58.  Phạm Cao Minh Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa Lịch sử, trường ĐH 

Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 
59.  Nguyễn Văn Thắng Đội phó đội hình Tiếp sức mùa thi 2023, trường ĐH 

Công nghệ ĐHQGHN tại điểm Trường THCS Nghĩa 
Tân, Cầu Giấy 

60.  Nguyễn Việt Hưng Đội phó đội hình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Công 
nghệ, ĐHQGHN tại điểm thi Trường THCS Nghĩa 
Tân, Cầu Giấy 

61.  Lê Mạnh Dũng Đội phó Đội hình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Công 
nghệ, ĐHQGHN tại điểm thi Trường THCS Nghĩa 
Tân, Cầu Giấy 

62.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi năm 2023, trường 
ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 

63.  Nguyễn Ngọc Thiên Vân Đội phó đội Tiếp sức mùa thi năm 2023, trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN 

64.  Nguyễn Đình Anh Vũ Tình nguyện viên đội Tiếp sức mùa thi 2023, trường 
ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 

65.  Vũ Tùng Lâm Tình nguyện viên đội Tiếp sức mùa thi 2023, trường 
ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 

66.  Nguyễn Hải Đạt Đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Giáo dục, 
ĐHQGHN tại điểm Trường THCS Thành Công, Ba 
Đình 

67.  Lò Thị Dương Đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Giáo dục, 
ĐHQGHN tại điểm Trường THCS Lương Yên, Hai 
Bà Trưng 

68.  Vũ Văn Nam Tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi 2023, 
trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 

69.  Nguyễn Văn Khanh Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

70.  Nguyễn Linh Chi Đội trưởng Đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2023, 
trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN 

71.  Nguyễn Thị Nguyên Hạnh Đội phó Đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2023, trường 
Đại học Y Dược, ĐHQGHN 



TT Cá nhân Đơn vị/chức vụ 
72.  Nguyễn Thị Quỳnh Trang Phụ trách CLB HSB Volunteer, Đội trưởng đội hình 

tiếp sức mùa thi năm 2023, trường Quản trị và kinh 
doanh, ĐHQGHN 

73.  Nguyễn Hải My Bí thư chi đoàn HAT1, Đội phó đội hình tiếp sức mùa 
thi 2023, trường Quản trị và kinh doanh, ĐHQGHN 

74.  Nguyễn Trí Dũng Tình nguyện viên chương trình tiếp sức mùa thi, Bí 
thư chi đoàn MAC2, trường Quản trị và kinh doanh, 
ĐHQGHN 

75.  Vũ Tiến Thành Tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi 2023, 
trường Quản trị và kinh doanh, ĐHQGHN 

76.  Trần Đỗ Bảo Khánh Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trường Quốc tế, ĐHQGHN 

77.  Vũ Thùy Ngân Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn sinh viên năm 
nhất, trường Quốc tế, ĐHQGHN 

78.  Nguyễn Duy Thức Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa Các khoa học ứng 
dụng, trường Quốc tế, ĐHQGHN 

79.  Phan Bùi Anh Quân Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa Kinh tế và quản lý, 
trường Quốc tế, ĐHQGHN 

80.  Phạm Quang Anh Phó Chủ nhiệm Đội sinh viên tình nguyện trường ĐH 
Việt Nhật, ĐHQGHN 

81.  Nguyễn Viết Lâm Thành viên Đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Việt 
Nhật, ĐHQGHN 

82.  Lê Minh Thư Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 
trường Đại học Luật, ĐHQGHN 

83.  Nguyễn Thùy Trang Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường 
ĐH Luật, ĐHQGHN 

84.  Bùi Thanh Hà Đội trưởng đội Thanh niên tình nguyện Ban Mai, 
trường ĐH Luật, ĐHQGHN 

85.  Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Chủ nhiệm CLB TNTN Vận động hiến máu trường 
ĐH Luật, ĐHQGHN 

86.  Hà Thị Thu Trang Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học 
Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN 

87.  Nguyễn Thị Bích Ngọc K64 Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

88.  Phạm Thị Ngọc Phượng K64 Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học, trường đại 
học Khoa học Tự Nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội 

89.  Phùng Thị Liễu K65 Quản lý phát triển đô thị & Bất động sản, Khoa 
địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

90.  
Ngô Phương Trang 

K65A6 Máy tính & Khoa học thông tin, Khoa Toán - 
Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

91.  
Lê Đức Việt 

K65 Tài năng Sinh học, Khoa Sinh học, trường Đại 
học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN, thành phố Hà 
Nội 

92.  
Lê Hoàng Quỳnh 

K65 Quản trị văn phòng - Khoa Lưu trữ học và Quản 
trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

93.  Trịnh Lan Phương Lớp K65 Công tác xã hội, Khoa Xã hội học, Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN 

94.  Lê Thuỳ Trang QH2020E TCNH CLC 1, khoa Tài chính Ngân hàng, 
trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 



TT Cá nhân Đơn vị/chức vụ 
95.  Trần Nguyễn Nguyên Hà QH2019E QTKD CLC 3, Trường Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN 
96.  Vũ Thị Khánh Huyền SNHU20E3- Khoa ĐTBDNN 

97.  Vũ Thu Hằng QH2020.E21, khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại 
học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

98.  Nguyễn Tuấn Thành BDA2020A, Khoa Các khoa học ứng dụng, Trường 
Quốc tế - ĐHQGHN 

99.  Mạc Đình Ngọc Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện khoa Công 
trình, trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 

100.  Nguyễn Minh Thư Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện khoa Công nghệ 
thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT 

101.  Đinh Thái Tuấn Đội sinh viên tình nguyện khoa Cơ khí, trường Đại 
học Công nghệ Giao thông vận tải 

102.  Đoàn Bá Tráng Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 
Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, 
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 2 

103.  Nguyễn Thị Như Yến Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường 
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 

104.  Doãn Thuỳ Linh Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 
trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 

105.  Nguyễn Văn Ngợi  Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội 2 

106.  Nguyễn Bá Hưởng Uỷ viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường 
ĐH Luật Hà Nội, Chủ nhiệm CLB sinh viên Phú Thọ 
trường ĐH Luật Hà Nội 

107.  Nguyễn Văn Hà Phó trưởng Ban liên lạc sinh viên Thanh Hóa trường 
Đại học Luật Hà Nội 

108.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đội phó đội Tình nguyện đồng hương Nghệ Tĩnh 
trường Đại học Luật Hà Nội. 

109.  Đỗ Thị Quỳnh Nga Lớp 4536 - Khoa Luật Chất lượng cao, Trường Đại 
học Luật Hà Nội, TP. Hà Nội 

110.  Nguyễn Thị Duyên 4508 - Khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật 
Hà Nội, TP. Hà Nội 

111.  Nguyễn Thị Tâm Phương Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài 
chính 

112.  Đỗ Duy Nam Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài 
chính 

113.  Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Học viện 
Tài chính 

114.  Nguyễn Lan Anh Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Học viện 
Tài chính 

115.  Nguyễn Ngọc Bích Đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi Học viện Tài 
chính, Chủ nhiệm CLB Tình nguyện trẻ Học viện Tài 
chính 

116.  Nguyễn Thị Hồng Hà Đội phó đội hình Tiếp sức mùa thi, Học viện Tài 
chính, Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB Tình nguyện trẻ 
Học viện Tài chính 

117.  Phạm Thị Phương Dung Khoa Kế toán – Học viện Tài chính 
118.  Nguyễn Thị Tuyết Ngân Khoa Tài chính quốc tế - Học viện Tài chính 
119.  Vương Minh Ngọc Khoa Kinh tế - Học viện Tài chính 
120.  Đinh Thái Ninh Khoa Kế toán – Học viện Tài chính 



TT Cá nhân Đơn vị/chức vụ 
121.  Đỗ Nguyễn Lan Anh Khoa Kế toán – Học viện Tài chính 
122.  Phan Thị Phước Mỹ Khoa Kế toán – Học viện Tài chính 
123.  Hoàng Nam Khánh Khoa Tài chính quốc tế - Học viện Tài chính 
124.  Phạm Thị Thanh Loan Khoa Kế toán - Học viện Tài chính 
125.  Phạm Thái Thiện Khoa Trắc địa Bản đồ và Quản lý đất đai, trường Đại 

học Mỏ - Địa chất 
126.  Nguyễn Minh Luân Khoa KH & KT Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 
127.  Trần Lê Vy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 
128.  Lê Trí Nhân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh 

tế quốc dân 
129.  Nguyễn Quốc Huy  Khoa Du lịch và Khách sạn, trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 
130.  Bùi Khánh Vân Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 
131.  Huỳnh Anh Thư Ngân hàng 62B, viện Ngân hàng - Tài chính, trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân 
132.  Đỗ Hồng Quân  Kinh tế Quốc tế CLC 62B, viện Đào tạo tiên tiến, chất 

lượng cao & POHE, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
133.  Nguyễn Quỳnh Anh QHQT48C2, Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học 

viện Ngoại giao 
134.  Nguyễn Thị Thỏa CLC Kế toán Tổng hợp Việt-Anh 1 K61, khoa Đào 

tạo Quốc tế, trường ĐH Giao thông vận tải 
135.  Trần Minh Hiếu CLC Kế toán Tổng hợp Việt-Anh 1 K61, khoa Đào 

tạo Quốc tế, trường ĐH Giao thông vận tải 
136.  Đặng Quốc Thành Anh 3, Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại 

thương 
137.  Trương Thị Minh Huyền Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 

Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 
138.  Đỗ Công Định Uỷ viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam 

trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Liên chi hội trưởng 
Liên chi Hội sinh viên khoa Sư phạm 

139.  Hoàng Thu Trang Uỷ viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 
trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Liên chi hội trưởng 
Liên chi Hội sinh viên khoa Khoa học xã hội và nhân 
văn 

140.  Trần Hà My Uỷ viên Ban thư kí Hội Sinh viên Việt Nam trường 
Đại học Thủ đô Hà Nội; Liên chi hội phó Liên chi Hội 
sinh viên khoa Ngoại ngữ 

Danh sách này có 56 tập thể và 140 cá nhân./. 


